
THỜI KHÓA BIỂU TKB05092022 NĂM HỌC 2022-2023 ÁP DỤNG NGÀY 5/9/2022

Thứ Buổi Tiết 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9

1 SHDC-H.Yến SHDC-T.Nga SHDC-T.Hương SHDC-V.Nghĩa SHDC-B.Dung SHDC-T.Quyên SHDC-T.Thanh SHDC-H.Tài SHDC-H.Thi

2 SHCN-H.Yến SHCN-T.Nga SHCN-T.Hương SHCN-V.Nghĩa SHCN-B.Dung SHCN-T.Quyên SHCN-T.Thanh SHCN-H.Tài SHCN-H.Thi

3 CN-T.Phong TATC-T.Uyên CN-T.Vui Văn-X.Điệp Sinh-K.Ái Toán-K.AnhT T.Anh-Đ.Ha T́oán-T.Nhân Toán-H.Thi
4 Hóa-H.Tài TATC-T.Uyên T.Anh-K.Chi Văn-X.Điệp Văn-T.Quyên Toán-K.AnhT Văn-V.Tuyến Toán-T.Nhân Toán-H.Thi
5

S

1 T.Anh-H.Yến Toán-P.Tháo Sinh-K.Ái T.Anh-Đ.HáToán-K.AnhT Văn-T.Quyên CN-T.Phong Văn-V.Tuyến T.Anh-T.Uyên

2 T.Anh-H.Yến Tin-N.Châu Lí-T.Nga T.Anh-Đ.Há Hóa-T.BínhVăn-T.Quyên Sử-T.Thanh Văn-V.Tuyến T.Anh-T.Uyên

3 Sử-T.Thanh Tin-N.Châu TATC-K.Chi Toán-V.Nghĩa Sử-N.Hiên T.Anh-Đ.Ha T́oán-T.Nhân CN-T.Vui GDCD-T.Cúc

4
5

2

C

1 Sinh-K.Anh T.Anh-T.Uyên Văn-T.Hường Sinh-K.Ái GDTC-N.Hơn Hóa-T.BínhCN-T.Phong GDCD-B.Dung Hóa-H.Tài
2 GDCD-T.Cúc T.Anh-T.Uyên Văn-T.Hường Hóa-T.BínhGDTC-N.Hơn CN-T.Phong MT-T.Vinh Lí-B.Thu CN-T.Vui
3 TATC-H.Yến CN-T.Phong GDTC-H.Luân TANN-Frn2 MT-T.Vinh T.Anh-Đ.HáAN-N.Ngân KNS-Lsks1 Sinh-K.Anh
4 TATC-H.Yến Hóa-H.Tài GDTC-H.Luân TANN-Frn2 Lí-Q.Hoái T.Anh-Đ.Há KNS-Lsks1 Sinh-K.Anh T.Anh-T.Uyên

5

S

1 CN-T.Phong Văn-T.Thêu TANN-Frn2 MT-T.Vinh T.Anh-Đ.Há Sinh-K.Ái Văn-V.Tuyến Hóa-H.Tài AN-N.Ngân
2 Lí-T.Nga Văn-T.Thêu TANN-Frn2 TATC-Đ.Ha V́ăn-T.Quyên GDCD-B.Dung Văn-V.Tuyến T.Anh-T.Uyên Văn-K.Xuyến

3 Văn-P.Dung Lí-T.Nga Sinh-K.Ái Văn-X.Điệp CN-T.Phong Văn-T.Quyên T.Anh-Đ.HáVăn-V.Tuyến Văn-K.Xuyến

4
5

3

C

1 Toán-T.QuớiGDTC-H.Luân Toán-H.Thi CN-T.Vui Toán-K.AnhT Sử-N.Hiên Lí-B.Thu Địa-A.Thư Văn-K.Xuyến

2 Toán-T.QuớiGDTC-H.Luân Toán-H.Thi AN-N.Ngân Toán-K.AnhT T.Anh-Đ.Ha ǴDCD-B.Dung Sử-T.Thanh Văn-K.Xuyến

3 Địa-T.Cánh Sử-T.Thanh Sử-N.Hiên GDCD-T.Cúc GDCD-B.Dung GDTC-N.Hơn Tin-N.Châu T.Anh-T.Uyên Sinh-K.Anh
4 MT-K.Oanh AN-N.Ngân MT-T.Vinh Địa-A.Thư Sinh-K.Ái GDTC-N.Hơn Tin-N.Châu Sinh-K.Anh Sử-T.Thanh
5

S

1 GDTC-H.Luân T.Anh-T.Uyên T.Anh-K.Chi Toán-V.Nghĩa T.Anh-Đ.HáToán-K.AnhT Toán-T.Nhân Tin-T.Hiếu GDTC-N.Hơn

2 GDTC-H.Luân Sinh-K.Anh T.Anh-K.Chi Sử-N.Hiên T.Anh-Đ.HáToán-K.AnhT Toán-T.Nhân Tin-T.Hiếu GDTC-N.Hơn

3 T.Anh-H.Yến Toán-P.TháoGDCD-T.Cúc T.Anh-Đ.Há Sử-N.Hiên MT-T.Vinh Sinh-K.Ái Toán-T.Nhân Toán-H.Thi
4
5

4

C

1 AN-N.Ngân TANN-Frn2 Tin-T.Nguyệt TATC-Đ.Há Địa-A.Thư Văn-T.Quyên Toán-T.Nhân T.Anh-T.Uyên Toán-H.Thi
2 Hóa-H.Tài TANN-Frn2 Tin-T.Nguyệt TATC-Đ.HáKNS-Lsks1 Lí-Q.Hoái Toán-T.Nhân T.Anh-T.Uyên Toán-H.Thi
3 Văn-P.Dung Sử-T.Thanh TATC-K.Chi GDTC-H.Luân Toán-K.AnhT Sinh-K.Ái Hóa-T.BínhToán-T.Nhân Văn-K.Xuyến

4 Văn-P.Dung Địa-T.CánhTATC-K.Chi GDTC-H.Luân Toán-K.AnhT Sử-N.Hiên Sinh-K.Ái Toán-T.Nhân Sử-T.Thanh
5

S

1 TATC-H.Yến Văn-T.Thêu Văn-T.Hường Toán-V.Nghĩa Văn-T.Quyên Toán-K.AnhT T.Anh-Đ.HáSử-T.Thanh KNS-Lsks1
2 Sinh-K.Anh TATC-T.Uyên Văn-T.Hường Toán-V.Nghĩa Văn-T.Quyên Toán-K.AnhT T.Anh-Đ.HáAN-N.Ngân Lí-B.Thu
3 Toán-T.QuớiSinh-K.Anh Hóa-T.Hương Sinh-K.Ái T.Anh-Đ.HáAN-N.Ngân Địa-A.Thư Văn-V.Tuyến T.Anh-T.Uyên

4
5

5

C

1 Văn-P.Dung Văn-T.Thêu Toán-H.Thi Tin-T.Nguyệt Văn-T.Quyên KNS-Lsks1 Sử-T.Thanh Văn-V.Tuyến CN-T.Vui
2 Toán-T.QuớiMT-K.Oanh Toán-H.Thi Tin-T.Nguyệt CN-T.Phong Hóa-T.BínhVăn-V.Tuyến MT-T.Vinh Hóa-H.Tài
3 TANN-Frn2 Toán-P.TháoAN-N.Ngân CN-T.Vui Tin-T.Nguyệt CN-T.Phong Văn-V.Tuyến GDTC-N.Hơn Tin-T.Hiếu
4 TANN-Frn2 Toán-P.Tháo Địa-A.Thư Lí-Q.Hoái Tin-T.Nguyệt Văn-T.Quyên Hóa-T.BínhGDTC-N.Hơn Tin-T.Hiếu
5

S

1 Sử-T.Thanh CN-T.Phong CN-T.Vui Sử-N.Hiên Hóa-T.Bính Địa-A.Thư GDTC-N.Hơn Toán-T.Nhân Toán-H.Thi
2 Tin-T.Hiếu Hóa-H.Tài Hóa-T.Hương Hóa-T.BínhToán-K.AnhT Tin-N.Châu GDTC-N.Hơn CN-T.Vui Địa-T.Cánh
3 Tin-T.Hiếu GDCD-T.Cúc Sử-N.Hiên Văn-X.Điệp AN-N.Ngân Tin-N.Châu Toán-T.Nhân Hóa-H.Tài MT-K.Oanh
4
5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C
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Thứ Buổi Tiết 8.10 8.11 8.12 8.13

1 SHDC-T.Vui SHDC-K.Chi SHDC-Q.HoáiSHDC-A.Thư

2 SHCN-T.Vui SHCN-K.Chi SHCN-Q.HoáiSHCN-A.Thư

3 Toán-T.QuớiHóa-T.Hương T.Anh-K.Chi Sinh-K.Anh
4 Toán-T.Quới CN-T.Vui Lí-Q.Hoái Văn-T.Thêu
5

S

1 T.Anh-K.Chi Văn-X.Điệp Hóa-T.Hương Địa-A.Thư
2 CN-T.Vui Văn-X.Điệp Nghề-T.Phong Hóa-T.Hương

3 KNS-Lsks1 Toán-T.Hoàn Nghề-T.Phong T.Anh-H.Yến

4
5

2

C

1 MT-K.Oanh Văn-X.Điệp T.Anh-K.Chi Văn-T.Thêu
2 Văn-K.XuyếnVăn-X.Điệp T.Anh-K.Chi Văn-T.Thêu
3 Văn-K.Xuyến Nghề-T.Vui Văn-T.Hường Lí-T.Nga
4 Hóa-T.Hương Nghề-T.Vui Văn-T.Hường GDCD-T.Cúc

5

S

1 T.Anh-K.Chi Sinh-K.Anh GDCD-T.Cúc GDTC-H.Luân

2 T.Anh-K.Chi AN-N.Ngân CN-T.Phong GDTC-H.Luân

3 Lí-B.Thu T.Anh-K.Chi KNS-Lsks1 Sinh-K.Anh
4
5

3

C

1 AN-N.Ngân GDTC-N.Hơn Sinh-K.Anh Toán-V.Nghĩa

2 Sinh-K.Anh GDTC-N.Hơn CN-T.Phong Toán-V.Nghĩa

3 Văn-K.XuyếnT.Anh-K.Chi GDTC-H.Luân T.Anh-H.Yến

4 Văn-K.XuyếnT.Anh-K.Chi GDTC-H.Luân T.Anh-H.Yến

5

S

1 Nghề-T.Vui Sinh-K.Anh Toán-P.TháoCN-T.Phong
2 Nghề-T.Vui Sử-T.Thanh Toán-P.TháoNghề-T.Phong

3 Toán-T.QuớiToán-T.Hoàn Địa-T.CánhNghề-T.Phong

4
5

4

C

1 Sử-T.Thanh Toán-T.Hoàn MT-K.Oanh Toán-V.Nghĩa

2 Toán-T.QuớiToán-T.Hoàn Sử-T.Thanh Toán-V.Nghĩa

3 Sinh-K.Anh MT-K.Oanh Toán-P.Tháo Sử-N.Hiên
4 Văn-K.XuyếnVăn-X.Điệp Toán-P.TháoKNS-Lsks1
5

S

1 Địa-T.CánhT.Anh-K.Chi Sinh-K.Anh AN-N.Ngân
2 Hóa-T.Hương Sử-T.Thanh T.Anh-K.Chi T.Anh-H.Yến

3 T.Anh-K.Chi KNS-Lsks1 Văn-T.Hường Văn-T.Thêu
4
5

5

C

1 GDTC-N.Hơn Lí-B.Thu Văn-T.Hường MT-K.Oanh
2 GDTC-N.Hơn CN-T.Vui Văn-T.Hường Hóa-T.Hương

3 Sử-T.Thanh GDCD-T.Cúc Hóa-T.Hương Sử-N.Hiên
4 GDCD-T.Cúc Hóa-T.Hương AN-N.Ngân CN-T.Phong
5

S

1 Toán-T.QuớiToán-T.Hoàn Toán-P.TháoToán-V.Nghĩa

2 Toán-T.QuớiToán-T.Hoàn Toán-P.TháoToán-V.Nghĩa

3 CN-T.Vui Địa-T.Cánh Sử-T.Thanh Văn-T.Thêu
4
5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C
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